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PHÂN LOẠI BA BA SÔNG QUÀNG - NGHỆ AN                                                     

BẰNG TRÌNH TỰ DNA VÙNG GEN COI 

Nguyễn Quang Huy1, Vi Văn Thẩm2, Vi Văn Chín2, Thái Thanh Bình3,* 

Tóm tắt: Miền Tây Nghệ An là Khu Dự trữ sinh quyển của thế giới, nơi có tính đa 

dạng sinh học cao, đặc biệt có loài ba ba nước ngọt kích cỡ lớn phân bố tự nhiên 

ở khu vực Sông Quàng. Nhằm làm sáng tỏ định loại ba ba Sông Quàng, 07 mẫu ba 

ba có nguồn gốc từ tự nhiên, được thu thập để phân loại bằng giải trình tự DNA 

ty thể, vùng gen COI. Kết quả cho thấy tổng số 610 base có 04 vị trí đa hình và 4 

haplotype được phát hiện. Hệ số đa dạng Haplotype là 0,02±0,1 và hệ số đa dạng 

nucleotide là 0,01. Kết quả so sánh với trình tự DNA của ba ba ở dữ liệu ngân 

hàng gen (NCBI) cho thấy ba ba ở Sông Quàng - Nghệ An là loài ba ba gai có tên 

tiếng Anh là wattle-necked softshell turtle và tên khoa học là Palea steindachneri 

(Siebenrock, 1906), khác với ba ba trơn và ba ba hoa. Kết quả nghiên cứu là cơ sở 

khoa học quan trọng cho việc định hướng bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn 

gen ba ba Sông Quàng, Nghệ An. 

Từ khóa: Ba ba gai, COI mtDNA, Nghệ An, phân loại. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Miền Tây tỉnh Nghệ An với diện tích trên 1,3 triệu ha, là khu vực có địa hình đa 

dạng, bao gồm rừng, núi cao, vùng đất ngập nước và hệ thống sông suối lớn, tạo nên một 

hệ sinh thái đa dạng và nguồn tài nguyên sinh học phong phú. Nhờ những giá trị đặc biệt 

về sinh thái và đa dạng sinh học, khu vực này đã được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ 

sinh quyển thế giới vào năm 2007. 

Trong hệ thống sông ngòi nơi đây, Sông Quàng là một nhánh của Sông Hiếu thuộc 

lưu vực Sông Lam, có vai trò đặc biệt quan trọng cả về sinh thái lẫn văn hóa - xã hội. Con 

sông này là nơi cư trú lâu đời của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số, đồng thời là nơi sinh 

sống tự nhiên của một quần thể ba ba có kích cỡ lớn. Loài ba ba này được người dân địa 

phương phát hiện từ lâu và phân bố tập trung trên đoạn sông từ xã Tri Lễ đến xã Quang 

Phong (huyện Quế Phong cũ). Một số cá thể lớn từng được ghi nhận có khối lượng lên tới 

30 kg, cho thấy đây là một dạng ba ba bản địa có kích thước lớn và giá trị cao [1]. 
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Khoảng 20 năm trước, ba ba Sông Quàng từng xuất hiện với số lượng khá phong 

phú. Tuy nhiên, do tình trạng khai thác quá mức, thu hẹp sinh cảnh và suy thoái môi 

trường đã khiến nguồn lợi ba ba suy giảm nghiêm trọng, đứng trước nguy cơ cạn kiệt và 

biến mất khỏi tự nhiên. Trong bối cảnh đó, việc bảo tồn, nhân giống và phát triển nuôi 

thương phẩm loài thủy sản bản địa quý hiếm này là một hướng đi cấp thiết, có ý nghĩa 

quan trọng cả về kinh tế và bảo tồn đa dạng sinh học địa phương [2]. 

Tuy nhiên, cho đến nay, những thông tin về định loại loài ba ba này vẫn chưa được 

công bố. Việc định danh chính xác là cơ sở khoa học không thể thiếu cho các hoạt động 

bảo tồn và phát triển bền vững. Trong những năm gần đây, các kỹ thuật phân tích DNA ty 

thể, đặc biệt là trình tự gen COI (cytochrome c oxidase I), đã được sử dụng phổ biến để 

phân loại các loài rùa và ba ba với độ chính xác cao, thời gian phân tích nhanh và chi phí 

hợp lý [3]. 

Nghiên cứu này nhằm định loại loài ba ba thu được ở Sông Quàng - Nghệ An bằng 

chỉ thị phân tử, góp phần cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho việc định hướng bảo tồn, 

khai thác hợp lý và phát triển nguồn gen thủy sản quý của tỉnh Nghệ An trong tương lai. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu và bảo quản mẫu 

Phương pháp thu mẫu: 07 mẫu ba ba có kích thước từ 0,5-3,5 kg/con được thu thập 

tại ao lưu giữ của hộ dân khai thác trên Sông Quàng thuộc xã Mường Quàng, Nghệ An. 

Các mẫu được ký hiệu từ M01 đến M07. 

Phương pháp bảo quản mẫu: Mẫu thu là một phần cơ thịt của ba ba (10-15g/mẫu). 

Mẫu được bảo quản trong ống eppendoft (2 ml) có chứa cồn nồng độ 96
0
.  

2.2. Tách chiết DNA và giải trình tự DNA 

DNA tổng số được tách chiết từ cơ thịt của ba ba bằng bộ kít Dneasy Blood & 

Tissue Kit-QIAgen. Phương pháp tách chiết DNA theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trình 

tự được thu nhận từ trình tự mồi FISHF1-FISHR1 [4] có điều chỉnh để phù hợp với trình 

tự gen COI của loài ba ba. BBG-F (mồi xuôi): 5’-

TCTACAAATCACAAAGACATTGGCAC-3, BBG-R (mồi ngược): 5’-

TAGACTTCTGGGTGGCCGAAGAATCA-3’. Thành phần phản ứng PCR cho thể tích 

30 µL gồm: 15 µL Magic Mix 2X, 1 µL mồi xuôi (10 µM), 1 µL mồi ngược (10 µM), 100 

ng khuôn DNA. Phản ứng PCR thực hiện với chu kỳ nhiệt: 94 
o
C/5 phút; 35 chu kỳ        

94 
o
C/15 giây, 60 

o
C/30 giây; kết thúc ở 25 

o
C/5 phút. Sản phẩm PCR được làm sạch bằng 

QIAGEN QIAquick PCR Kit. Phương pháp làm sạch sản phẩm PCR theo hướng dẫn của 
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nhà sản xuất. Sản phẩm PCR được kiểm tra trên gel agarose/TAE 2 %. Tiếp theo, trình tự 

DNA được giải trên máy ABI 3130XL, mỗi mẫu được giải trình tự bằng 2 mồi xuôi và 

ngược. Quá trình giải trình tự được thực hiện tại Công ty Phù Sa Genomic, Cần Thơ. 

2.3. Phân tích số liệu và xây dựng phả hệ 

Các trình tự DNA ty thể vùng gen COI của ba ba được dóng và so sánh với nhau 

bằng phần mềm đọc trình tự BioEdit [5]. Tổng số haplotype, số lượng vị trí đa hình-

polymorphic sites, đa dạng haplotype (hd) và đa dạng nucleotide được tính bằng phần 

mềm DNAsp6 [6]. Cây phả hệ xây dựng dựa trên 3 thuật toán Neighbor joining (NJ), 

Minimum Evolution (ME) và Maximum likelihood (ML), các phương pháp được phân 

tích bằng các phần mềm MEGA X [7]. Giá trị Bootstrap được tính toán để xác định tính 

chính xác của thuật toán MP, ML và NJ với độ lặp lại 1.000. 

Các trình tự DNA của ba ba Sông Quàng sau khi giải trình tự được đối chiếu với 

trình tự DNA của 03 loài ba ba đã công bố trên ngân hàng gen: ba ba gai Palea 

steindachneri  (Genbank: HQ329783.1), ba ba trơn (Pelodiscus sinensis, mã số 

JF700185.1), ba ba hoa Pelodiscus axenaria (KP136743.1) thông qua công cụ BLAST 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) để xác định mức độ giống nhau về loài. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Trình tự DNA vùng gen COI của ba ba Sông Quàng 

Tổng số 07 mẫu ba ba Sông Quàng, Nghệ An được giải trình tự DNA ty thể vùng gen 

COI thành công. Sau khi dóng trình tự và so sánh trình tự các nucleotide, mỗi mẫu có 610 

nucleotide được dùng trong phân tích về phả hệ. Trong đó, có Adenine (A) chiếm 28,2 %; 

Cytocyne (C) chiếm 23,9 %; Guanine (G) chiếm 21 % và Thymine (T) chiếm 24,9 %.  

Kết quả phân tích số liệu các trình tự DNA của ba ba Sông Quàng cho thấy, trên 

tổng số 610 base thì có 04 vị trí đa hình (Hình 1) và 4 haplotype được phát hiện. Hệ số đa 

dạng haplotype là 0,02±0,1 và hệ số đa dạng nucleotide là 0,01. 

So sánh trình tự DNA của các mẫu ba ba thu ở Sông Quàng với các trình tự DNA 

của ba ba được công bố trên Genbank cho thấy trình tự DNA của các mẫu ba ba Sông 

Quàng có sự tương đồng cao với trình tự DNA của loài ba ba gai có tên khoa học là Palea 

steindachneri (Bảng 1). 

 Qua Bảng 1 cho thấy trình tự DNA các mẫu ba ba ở Sông Quàng - Nghệ An có mức 

tương đồng với trình tự DNA với loài ba ba gai Palea steindachneri là 99,67 %, với loài ba 

ba trơn Pelodiscus sinensis là 86,21% và loài ba ba hoa Pelodiscus axenaria là 81,20 %.   

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Hình 1. Trình tự DNA vùng gen COI của ba ba Sông Quàng, Nghệ An 
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Bảng 1. Kết quả so sánh trình tự DNA của ba ba Sông Quàng với trình tự DNA của ba ba                     

công bố trên Genbank 

STT Mẫu Mức độ tƣơng đồng (%) 

Palea steindachneri   Pelodiscus sinensis Pelodiscus axenaria 

1 M01 99,67 86,21 81,20 

2 M02 99,67 86,21 81,20 

3 M03 99,67 86,21 81,20 

4 M04 99,67 86,21 81,20 

5 M05 99,67 86,21 81,20 

6 M06 99,67 86,21 81,20 

7 M07 99,67 86,20 81,20 

Theo Stackebrandt và Ebers [8], khi sử dụng công cụ BLAST ở Genbank để so sánh 

trình tự DNA của một loài cần nghiên cứu với số liệu trên Genbank có chỉ số giống nhau 

(Ident) lớn hơn 97 % thì được cho là cùng một loài. Do đó có thể khẳng định loài ba ở 

Sông Quàng - Nghệ An là loài Palea steindachneri. Khác biệt với hai loài ba ba trơn (Pel-

odiscus sinensis) và ba ba hoa (Pelodiscus axenaria). 

3.2. Kết quả phân tích phả hệ 

Cây phả hệ xây dựng dựa trên 3 thuật toán Neighbor joining (NJ), Minimum          

Evolution (ME) và Maximum likelihood (ML) cho kết quả giống nhau. Cây phả hệ (phân 

loài) được xây dựng dựa trên số liệu trình tự DNA vùng gen COI của ba ba Sông Quàng 

với trình tự DNA của 3 loài ba ba đối chứng được trình bày ở Hình 2. 

 

Hình 2. Cây Neigbor Joining được xây dựng từ các trình tự DNA vùng gen COI của ba ba 

với giá trị bootstrap được tính trên 1.000 lần lặp 
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Dựa trên Neigbor Joining (NJ), cho thấy các mẫu ba ba trong nghiên cứu được chia 

thành 3 nhánh riêng biệt với độ tin cậy 100 %.  

- Nhánh thứ nhất bao gồm các mẫu ba ba được thu tại Sông Quàng, Nghệ An (M01-

M07) và loài ba ba gai (Palea steindachneri, mã số HQ329783.1),  

- Nhánh thứ 2 và 3 lần lượt là loài ba ba trơn (Pelodiscus sinensis, mã số 

JF700185.1) và loài ba ba hoa (Pelodiscus axenaria, mã số KP136743.1). 

3.3. Khoảng cách di truyền giữa các loài ba ba 

Kết quả phân tích khoảng cách di truyền (Fst) giữa 03 loài ba ba được trình bày ở 

Bảng 2. 

Bảng 2. Khoảng cách di truyền (Fst) giữa các loài ba ba 

Tên loài P. steindachneri P. sinensis 

Pelodiscus sinensis 0,151  

Pelodiscus axenaria 0,190 0,155 

Qua Bảng 2 cho thấy sự sai khác giữa các loài ba ba là tương đối lớn, dao động từ 

0,151-0,190. Vùng gen COI của DNA ty thể được sử dụng phổ biến trong phân loại động 

vật nói chung và thủy sản nói riêng. Tuy nhiên, tùy theo từng loài sinh vật mỗi vùng gen 

sẽ cho hiệu quả phân loại nhất định. Camacho-Sánchez và cộng sự đã sử dụng vùng gen 

COI để phân loại các loài rùa biển ở Mexico [9]. Villanueva-Zayas và cộng sự đã sử dụng 

real-time PCR nhân bản vùng gen COI để phân loại thịt của rùa biển đã qua chế biến nhằm 

ngăn chặn nạn săn bắt rùa biển [10]. Nghiên cứu Li và cs. (2023) đã công bố bốn bộ gen 

của 04 dòng ba ba trơn Trung Quốc [11]. Qua đó cho thấy việc định loại các loài ba ba, 

rùa đang rất được quan tâm nghiên cứu và bảo vệ. 

Loài ba ba gai nước ngọt phân bố chủ yếu ở Việt Nam và Trung Quốc, thích nghi 

với môi trường sống hoang dã ở các sông, ngòi, khe suối ngoài tự nhiên. Tuy nhiên, ở 

Trung Quốc hiện nay loài ba ba gai ít bắt gặp, chúng được xác định có nguy cơ tuyệt 

chủng [12] và chủ yếu nhập từ Việt Nam. Qua phân tích đã xác định loài ba ba ở Sông 

Quàng - Nghệ An thuộc loài ba ba gai, đây là thông tin có giá trị khoa học phục vụ cho 

công tác bảo tồn và phát triển loài ba ba gai quý hiếm này.  

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu về giải trình tự DNA ty thể vùng gen COI của loài ba ba phân 

bố ở Sông Quàng - Nghệ An là loài ba ba gai (Palea steindachneri). Trong thời gian tới 

cần tiếp tục sử dụng thêm các chỉ thị DNA để nghiên cứu đánh giá đa dạng di truyền và 
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xây dựng phương pháp bảo tồn loài ba ba gai có giá trị kinh tế cao ở khu vực Sông Quàng 

- Nghệ An. 
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CLASSIFICATION OF SOFT SHELL TURTLE                                                            

IN QUANG RIVER - NGHE AN PROVINCE USING DIRECTLY DNA                   

SEQUENCING IN COI GENE REGION 

Nguyen Quang Huy1, Vi Van Tham2, Vi Van Chin2, Thai Thanh Binh3,* 

Abstract:  Quang River in Nghe An has high biodiversity, especially a large-sized 

freshwater softshell turtle species naturally distributed there. To clarify the clas-

sification of Quang River softshell turtles, 07 softshell turtle samples were col-

lected from fishermen and classified by mitochondrial DNA sequencing, COI gene 

region. The results showed that a total of 610 bases had 04 polymorphic sites 

and 4 haplotypes were detected. The haplotype diversity coefficient was 0,02 ± 

0,1 and the nucleotide diversity coefficient was 0,01. Comparison with DNA se-

quences of softshell turtles in the gene bank data (NCBI) showed that the 

softshell turtles in Quang River, Nghe An are the spiny softshell turtle species 

with the English name wattle-necked softshell turtle and the scientific name Pa-

lea steindachneri, different from smooth softshell turtles and flower softshell tur-

tles. The research results are an important scientific basis for orienting the con-

servation, exploitation, and development of the genetic resources of Quang River 

wattle-necked softshell turtle in Nghe An. 
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